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       s : 23/2020/DS - ST 

Ngày 21-9-2020 

V/v tra h chấp hợp đồ g vay tài 

s   

                                   

        -       -           

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                

 

- Thành                                    : 

          -                  :  à Vũ Thị Cha g. 

                n dân:  

Ô g  ùi Vă  Qua g; 

Ô g Phạm Vă  C  h. 

-                 : Ô g Trương Thành Long, Thư ký T a     h   d   huy   

Ph   i    t  h    h  ươ g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D          

gia phiên tòa:  à Nguyễ  Phươ g Li h - Kiểm s t viê   

Ngày 21 th  g 9  ăm 2020  tại tr  s  Tòa án nhân dân huy   Ph   i    t  h 

   h  ươ g   t    sơ th m c  g khai v     th   ý s  220/2019/TLST-DS ngày 18 

tháng 12  ăm 2019 v  vi c “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ” theo Quyết đị h đưa v  

   ra   t    s  25/2020/QĐXXST-DS ngày 07 tháng 9  ăm 2020 gi a c c đươ g s :  

- Nguy   đơ : Ông Nguyễ  C  g Q  si h  ăm 1983; Có mặt 

Địa ch : 2xx  ấp y, xã T  huy   P  t  h    h  ươ g   

- Bị đơ : Bà Nguyễ  Thị T  si h  ăm 1982; Có mặt 

Địa ch : Tổ z  ấp V, xã H  huy   P  t  h    h  ươ g. 

          Ụ   : 

Tr  g đơ  kh i ki    b   t  khai  biê  b    ấy  ời khai  biê  b   đ i chất  biên 

b   phiê  họp kiểm tra vi c gia   ộp  tiếp cậ   c  g khai chứ g cứ và h a gi i và tại 

phiê  t a   guyê  đơ  trình bày:  

Từ tháng 5/2016 thì ông Q và bà T có que  biết  hau  Đế  gi a tháng 6/2016, 

bà T hỏi vay ti   của ông Q nên ông Q đã ch  bà T vay ti   c  thể: Lầ  thứ  hất    g 

cho bà T vay 50 000 000đ;  ầ  thứ hai c ch  ầ  thứ  hất kh   g 1 tuầ  th    g cho bà 

T vay 56 000 000đ  tr  g đó   g đưa ti   mặt  à 20 000 000đ và 01 c y và g SJC trị 

gi  36 000 000đ  Tổ g cộ g  ông Q cho bà T vay s  ti    à 106 000 000đ      à bạ  

của  hau  có m i qua  h  t  h c m  am     ê  khi ch  bà T vay ti   ông không làm 
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giấy vay ti   và ch  ch  vay ti   với thời hạ   à 01 th  g  Sau đó    g đã  hi u  ầ  

 hắ  ti  qua s  đi   th ại 0986.832.550 và tài kh    za   của bà T để yêu cầu bà T tr  

ti   th  bà T hứa hẹ  với   g  hư g đế   ay ch  tr  ch    g được 5 000 000đ  Nay 

  g kh i ki   yêu cầu bà T ph i tr  ch  ông s  ti   g c  à 101 000 000đ  S  ti   ông 

Q cho bà T vay là do   g đi vay  g   hà g Sac mba k mà có để ch  bà T vay, ông 

vay  g   hà g  ãi suất  à 1%/th  g  V  vậy    g yêu cầu bà T ph i tr  ti    ãi theo lãi 

suất  à 1%/th  g từ ngày 15/7/2016 tạm tí h đế   gày   t    21/9/2020 là 50 tháng là 

50 000 000đ  Tổ g cộ g ông yêu cầu bà T ph i tr  ch  ông s  ti    à 151 000 000đ   

Tại b   t  khai  biê  b    ấy  ời khai  biê  b   đ i chất  biên b   phiê  họp 

kiểm tra vi c gia   ộp  tiếp cậ   c  g khai chứ g cứ  biê  b   h a gi i và tại phiê  t a 

bị đơ  tr  h bày: 

Bà T và ông Q có m i qua  h  t  h c m  am    với  hau từ kh   g th  g 6 

 ăm 2016  Bà và ông Q que  biết và gi  m i qua  h  yêu thươ g  hau kh   g gầ  1 

 ăm sau đó ông bà chia tay v  kh  g hợp  hau  Tr  g kh   g thời gia  bà và ông Q 

que  biết  hau th  bà kh  g hỏi vay ti   của ông Q  ầ   à  c  mà tr  g thời gia   ày 

bà  àm ă  thua  ỗ  ê  ông Q có ch  bà ti   và và g để tra g tr i  C  thể  vào thời gia  

kh   g cu i  ăm 2016 (bà kh  g  hớ rõ  gày th  g), ông Q đưa ti   và và g ch  bà 

02  ầ : Lầ  1  à 50 000 000đ;  ầ  2  à 20 000 000đ và 1 c y và g S C (theo ông Q 

trình bày là vàng SJC)  bà b   c y và g được 36 000 000đ theo  hư ông Q tr  h bày trị 

gi  bằ g ti   của 01 c y và g  à đ  g. Ông Q cho ti   bà để m c đích gi p đỡ bà làm 

ă   Tr  g thời gia   ày  ông Q có hết ti   và bà có đưa ti   ch  ông Q 02  ầ  để tiêu 

 ài  à một  ầ  5 000 000đ và một  ầ  20 000 000đ  S  ti    ày bà ch  ông Q nên bà 

kh  g có yêu cầu g   Sau thời gia  t m hiểu  bà và ông Q kh  g tiế  tới được  ê  chia 

tay. Sau khi bà chia tay thì ông Q mới  hắ  ti  và  s  đi   th ại và tài kh    za   của 

bà đ i ti   đã ch  bà  Khi đó bà t   i  không mu    àm phi     a  ê  bà mới  ghĩ  à 

tr  ti   ch  rồi  ê  bà mới  hắ   h  g ti   hắ   ói  à sẽ chạy ti   tr   ợ ch  ông Q. 

Như g giờ bà  ghĩ  ại th  bà kh  g vay mượ  của ông Q  khi đó bà và ông Q   c đị h 

 à  ấy  hau  ê    c khó khă  ông Q ch  ti n bà, khi ông Q khó khă  bà cũ g ch  ti   

ông Q  ại   iờ ông Q ch  rằ g bà vay ti   th  bà kh  g đồ g ý, ông Q  ói bà vay ti   

th  đ   ghị ông Q cu g cấp giấy từ chứ g mi h bà có vay ti    Sau đó  ông Q có 

 h  g  ời  ẽ   c phạm  ê  bà đã chặ  s  đi   th ại  za   và  óa ti   hắ  của ông Q. 

V  kh  g  iê   ạc được với bà  ê  ông Q mới  hắ  ti  ch  em g i của bà  à Nguyễ  

Thị Ng    hư g em g i bà kh  g biết chuy   g  gi a bà và ông Q c   ê  đ   ghị T a 

   kh  g tri u tập   àm phi   đế  gia đ  h bà  Nh  g  ội du g ti   hắ  mà ông Q  ộp 

lên Tòa án  à có  hư g chưa đủ  v  có  h  g cuộc tr  truy   gi a bà và ông Q bà 

kh  g thừa  hậ  vay ti    hư g ông Q kh  g cu g cấp được  c   đi   th ại của bà đã 

kh  g c    ưu gi  ti   hắ   ê  bà cũ g kh  g cu g cấp được ch  T a     Bà không 

có yêu cầu g  đ i với s  ti   25 000 000đ bà đã đưa ch  ông Q   à kh  g đồ g ý với 

yêu cầu kh i ki   của ông Q v  bà kh  g vay ti   của   g  

Nguyê  đơ  vẫ  gi   guyê  yêu cầu kh i ki    bị đơ  kh  g đồ g ý  C c 

đươ g s  kh  g thỏa thuậ  được với  hau v  vi c gi i quyết v      

Đại di   Vi   Kiểm sát nhân dân huy   Phú Giáo  t  h    h  ươ g tham gia 

phiên toà phát biểu ý kiế  v  vi c chấp hành pháp luật của Th m phán  Hội đồ g   t 

   (HĐXX)  Thư ký phiê  t a và  gười tham gia t  t  g tr  g qu  tr  h gi i quyết v  

án từ khi th  lý ch  đế  trước thời điểm Hội đồ g   t     ghị    là đúng quy đị h của 

pháp luật. Hội đồ g   t    th c hi   khai mạc phiên toà, phầ  thủ t c, phầ  tra h t  g 

đ u đ m b   đúng pháp luật. V  vi c gi i quyết v    : Nguyê  đơ  ch  rằ g ch  bị 
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đơ  vay s  ti   70 000 000đ và 01 c y và g SJC trị gi  36 000 000đ  bị đơ  đã tr  

được 5 000 000đ   ay yêu cầu bị đơ  tr   ại 101 000 000đ và ti    ãi  à 50 000 000đ  

 ị đơ  kh  g đồ g ý v  ch  rằ g đ y  à ti   mà nguyê  đơ  tặ g ch  bà tr  g thời 

gia    g bà yêu  hau   à cũ g có ch   guyê  đơ  ti    hư g bà kh  g có yêu cầu g   

Nguyê  đơ  kh  g chứ g mi h được s  ti   ch  bị đơ  vay  à ba   hiêu  thời hạ  vay 

và  ãi suất vay  Că  cứ  ội du g ti   hắ  za   mà  guyê  đơ  cu g cấp th  bị đơ  có 

 hậ   ợ  hư g kh  g biết s   ợ  à ba   hiêu  tại phiê  t a  bị đơ  kh  g thừa  hậ  

vay ti   và ch  rằ g  ội du g ti   hắ   à chưa đầy đủ  Nguyê  đơ  kh  g chứ g mi h 

được  Từ đó không có că  cứ chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đơ   đ   ghị 

HĐXX  em   t  quyết đị h  

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  i u chứ g cứ có tr  g hồ sơ v     được xem xét tại 

phiê  t a và că  cứ và  kết qu  tra h t  g tại phiê  t a  Hội đồ g   t     hậ  đị h:  

[1] V  t  t  g:  

V  qua  h  ph p  uật và th m quy   gi i quyết: Nguyên đơ    g Nguyễ  C  g 

Q kh i ki   yêu cầu T a    buộc bị đơ  bà Nguyễ  Thị T ph i tr  ti   đã vay và ti   

lãi nên đ y  à v     d   s  v  “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ”   ị đơ  cư tr  tại ấp 

ấp V, xã H  huy   P  t  h    h  ươ g  ê  the  kh    3 Đi u 26, điểm a kh    1 Đi u 

35, điểm a kh    1 Đi u 39 của  ộ  uật T  t  g d   s  th  v     thuộc th m quy   

gi i quyết của T a án nhân dân huy   Ph   i    t  h    h  ươ g. 

V  thời hi u kh i ki  : Că  cứ c c  ội du g ti   hắ  trê  za   gi a  guyê  đơ  

với bị đơ  và  c c  gày 22/8/2018  23/02/2018, 28/02/2018, 01/3/2018, 02/3/2018, 

 guyê  đơ  ông Q  ộp đơ  kh i ki   tại T a    yêu cầu bà T ph i tr  s  ti   vay c   

 ợ của   g  Că  cứ c c Đi u 429  688 của  ộ  uật     s   ăm 2015 và Đi u 185 của 

 ộ  uật T  t  g d   s   à c   thời hi u kh i ki   v      

 [2] V  yêu cầu tr  ti   g c của  guyê  đơ :  

Nguyên đơ  yêu cầu bị đơ  ph i tr  s  ti   vay là 70 000 000đ và 01 c y và g 

SJC trị gi  36 000 000đ  tổ g trị gi  ti   vay  à 106 000 000đ   ị đơ  đã tr  ch  

nguyên đơ  s  ti   5 000 000đ  ê   ay   g yêu cầu bị đơ  ph i tr  s  ti   g c  à 

101 000 000đ.  ị đơ  thừa  hậ  có  hậ  s  ti   70 000 000đ và 01 c y và g trị gi  

36 000 000đ của  guyê  đơ   ê  vi c gia   hậ  ti    và g gi a  guyê  đơ  và bị đơ  

 à có thật và  à t  h tiết kh  g ph i chứ g mi h  Nguyê  đơ  ch  rằ g s  ti   

70 000 000đ và 01 c y và g SJC trị gi  36.000 000đ  à ch  vay  bị đơ  kh  g thừa 

 hậ  vay ti   mà ch  rằ g đ y  à ti    và g  guyê  đơ  ch  bị đơ  tr  g thời gia  hai 

 gười yêu  hau. Tài kh    za   s  đi   th ại 0909.446.452  à của ông Q dù g để  hắ  

ti  với tài kh    za   s  đi   th ại 0986 832 550  à của bà Thủy  c c bê  đ u thừa 

 hậ   ê  đ y  à t  h tiết kh  g ph i chứ g mi h  Că  cứ  ội du g ti   hắ  qua tài 

kh    za   và  c c  gày 22/02/2018, 23/02/2018, 28/02/2018, 01/3/2018, 02/3/20 do 

 guyê  đơ  cu g cấp th   ội du g ti   hắ   à ông Q yêu cầu bà T tr   ợ, bà T hứa khi 

 à  có ti   sẽ tr    ội du g ti   hắ  kh  g  ói rõ ti    ợ c  thể là bao nhiêu  thời hạ  

tr   ợ  à khi  à   C c  ội du g ti   hắ  za   ông Q cu g cấp ch  T a     à chưa đầy 

đủ  T a    đã yêu cầu ông Q cu g cấp đầy đủ c c cuộc tr  chuy   gi a   g và bà T 

 iê  qua  đế  s  ti     g kh i ki    hư g ông Q kh  g cu g cấp được  Bà T ch  rằ g 

kh    ti    ày ông Q ch  bà tr  g thời gia  hai  gười yêu  hau  bà đã s  d  g hết s  

ti    ày  đ i khi bà và ông Q c   s  d  g chung ti   của  hau kh  g   c đị h được. 
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Sau khi chia tay, ông Q đ i  ại ti   đã tặ g ch  bà v  t   i  ê  bà T có  hắ  tr   ời ông 

Q  à hứa có ti   sẽ tr  ch  ông Q  hư g cũ g kh  g  ói rõ  à tr  kh    ti    à   ba  

nhiêu ti   và khi  à  tr  và tại phiê  t a bà kh  g thừa  hậ   à có vay ti   của ông Q. 

Că  cứ  ội du g ti   hắ  za   mà ông Q kh i ki   th  kh  g đủ că  cứ để   c đị h 

được bà T có vay ti   của ông Q và kh  g đủ că  cứ để   c đị h đ i tượ g  ghĩa v  

ph i th c hi   the  Đi u 276 của  ộ  uật     s   Tại phiê  t a   guyê  đơ  tr  h bày 

khi gia  ti   có phía gia đ  h bà T chứ g kiế   hư g tại  iê  b    ấy  ời khai ngày 

08/6/2020 th   guyê  đơ  tr  h bày kh  g có ai chứ g kiế  vi c   g ch  bà T vay 

ti    V  vậy  kh  g đủ că  cứ để   c đị h s  ti   mà  guyê  đơ  đưa ch  bị đơ   à 

ti   vay nên khô g có qua  h  hợp đồ g vay tài s   gi a  guyê  đơ  và bị đơ  theo 

Đi u 468  ộ  uật     s   ê  kh  g có că  cứ chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của 

 guyê  đơ     

 [3] V  yêu cầu tr  ti    ãi: Nguyê  đơ  kh  g chứ g mi h được s  ti   ch  bị 

đơ   à ti   ch  vay, kh  g có qua  h  hợp đồ g vay tài s   gi a  guyê  đơ  và bị 

đơ   khi đưa ti   ch  bị đơ  kh  g thỏa thuậ  thời hạ   lãi suất  V  vậy, yêu cầu tí h 

 ãi của  guyê  đơ   à kh  g có că  cứ chấp  hậ   

[4] Đ i với s  ti   25 000 000đ bà T đưa ch  ông Q thì bà kh  g có yêu cầu g  

 ê  HĐXX kh  g đặt ra  em   t  

[5] Đ i với  ội du g ti   hắ  mà ông Q có  hắ  ch  bà Nguyễ  Thị Ngân (em 

g i bà Thủy) là sau khi ông Q và bà T chia tay  bà Ng   ch   hậ  ti   hắ  và  ói ch  

bà T biết  Bà T thừa  hậ   à bà Ng   có hỏi bà v  vi c ông Q đ i ti   bà  hư g bà T 

 ói với bà Ng    à kh  g vay ti   của ông Q  ê  kh  g cầ  thiết ph i tri u tập bà 

Ng    à  gười  àm chứ g  

[6] Tại phiê  t a  đại di   Vi   Kiểm s t đ   ghị HĐXX  em   t không chấp 

 hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đơ   à có că  cứ  ê  chấp  hậ . 

[7] V     phí: Nguyên đơ    g Nguyễ  C  g Q ph i chịu    phí d   s  sơ 

th m cho yêu cầu kh i ki   không được chấp  hậ  của  guyê  đơ  the  quy đị h của 

ph p  uật.  
 

 V  c c  ẽ trê    

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ và : 

- Kh    3 Đi u 26, điểm a kh    1 Đi u 35  điểm a kh    1 Đi u 39, các Đi u 

91, 92, 147, 185, 186, 264, 266  271  273 của  ộ  uật T  t  g d   s ; 

- Đi u Đi u 275  Đi u 276  Đi u 688  ộ  uật     s   ăm 2015; 

- Đi u 26 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  

thườ g v  Qu c hội quy đị h v  mức thu  miễ   gi m  thu   ộp  qu    ý và s  d  g    

phí và    phí T a   . 
 

        :  

1. Không chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đơ  ông Nguyễ  C  g Q đ i 

với bị đơ  bà Nguyễ  Thị T v  vi c “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ”. 

2. V   n phí d   s  sơ th m: 
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Ông Nguyễ  C  g Q ph i  ộp s  ti   7 550 000đ (b y tri u  ăm trăm  ăm 

mươi  gh   đồ g)  được khấu trừ và  s  ti   3 500 000đ (ba tri u  ăm trăm  gh   

đồ g) tạm ứ g    phí đã  ộp the   iê   ai thu ti   tạm ứ g    phí s  

AA/2016/0043013 ngày 16/12/2019 của Chi c c Thi hà h    d   s  huy   Ph   i    

t  h    h  ươ g  Ông Nguyễ  C  g Q ph i  ộp thêm s  ti   4 050 000đ (b   tri u 

kh  g trăm  ăm mươi  gh   đồ g)  

4. V  quy   kh  g c  : Nguyê  đơ , bị đơ  được quy   kh  g c   b      

tr  g thời hạ  15  gày kể từ  gày tuyê      

5. Kể từ  gày b       quyết đị h có hi u   c ph p  uật (đ i với c c trườ g hợp 

cơ qua  thi hà h    có quy   chủ độ g ra quyết đị h thi hà h   ) h ặc kể từ  gày có 

đơ  yêu cầu thi hà h    của  gười được thi hà h    (đ i với c c kh    ti   ph i tr  

ch   gười được thi hà h   ) ch  đế  khi thi hà h       g  bê  ph i thi hà h c   ph i 

chịu kh    ti    ãi của s  ti   c   ph i thi hà h    the  mức  ãi suất the  quy đị h tại 

kh    2 Đi u 468  ộ  uật     s   

Trườ g hợp b      được thi hà h the  quy đị h tại Đi u 2 Luật thi hà h    dân 

s  th   gười thi hà h    d   s    gười ph i thi hà h    d   s  có quy   thỏa thuậ  thi 

hà h     quy   yêu cầu thi hà h     t   guy   thi hà h    h ặc bị cưỡ g chế thi hà h 

   the  quy đị h tại c c Đi u 6 7 và 9 Luật Thi hà h    d   s   thời hi u thi hà h    

được th c hi   the  quy đị h tại Đi u 30 Luật Thi hà h    d   s . 

 

N     ậ :                                                        
- TAN  t  h    h  ươ g;                                   

- VKSN  huy   Ph   i  ; 

- Chi c c THA S huy   Ph   i  ; 

- Đươ g s ; 

- Lưu hồ sơ  vă  ph  g  
 

        

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê      

 

 

( ã ký) 

 

 

 ũ   ị   a g 

 

 


